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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

           Hà Nội, ngày       tháng 10 năm  2019


	DỰ THẢO 2


TỜ TRÌNH
Về dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của 
Luật Thi hành án hình sự 

Kính gửi: Chính phủ.
Thực hiện Quyết định số 1041/QĐ-TTg ngày 19/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết luật, Nghị quyết được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 7, Bộ Công an được phân công chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị xây dựng dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Thi hành án hình sự năm 2019. Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Công an báo cáo Chính phủ về một số vấn đề cơ bản của dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Thi hành án hình sự năm 2019, cụ thể như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH 

Ngày 14/6/2019, Quốc hội khoá XIV đã thông qua Luật Thi hành án hình sự số 41/2019/QH14 (sau đây gọi tắt là Luật Thi hành án hình sự năm 2019) thay thế Luật Thi hành án hình sự số 53/2010/QH12 ngày 17/6/2010. Các quy định của Luật Thi hành án hình sự năm 2019 đã khắc phục cơ bản những bất cập của Luật Thi hành án hình sự năm 2010 nhằm nâng cao hiệu quả của công tác thi hành án hình sự trong thời gian tới. Tuy nhiên, một số quy định của Luật Thi hành án hình sự năm 2019 mới chỉ dừng lại ở tính nguyên tắc, cần phải có quy định cụ thể hơn để bảo đảm thực hiện có hiệu quả trong thực tiễn. Đặc biệt, trong Luật Thi hành án hình sự năm 2019 một số điều, khoản mới, sửa đổi, bổ sung giao Chính phủ quy định chi tiết về tổ chức của trại giam, tổ chức cho phạm nhân lao động, sử dụng kết quả lao động của phạm nhân, về thi hành quyết định tiếp nhận, chuyển giao đối với người đang chấp hành án phạt tù, xếp loại chấp hành án phạt tù,  xử lý phạm nhân vi phạm, chương trình, nội dung học tập của phạm nhân, phối hợp với gia đình phạm nhân, cơ quan tổ chức, cá nhân tham gia giáo dục cải tạo phạm nhân, chế độ sinh hoạt văn hóa, văn nghệ và vui chơi giải trí đối với phạm nhân là người dưới 18 tuổi, định mức ăn của phạm nhân, chế độ mặc và tư trang của phạm nhân, chế độ đối với phạm nhân nữ có thai, nuôi con dưới 36 tháng tuổi, chế độ ăn mặc đối với phạm nhân là người dưới 18 tuổi, chế độ ăn, mặc của học sinh trường giáo dưỡng, chế độ chăm sóc y tế đối với học sinh trường giáo dưỡng, chương trình nội dung học nghề của phạm nhân dưới 18 tuổi, chế độ chăm sóc y tế đối với phạm nhân, chế độ chăm sóc y tế đối với phạm nhân là người dưới 18 tuổi, thực hiện tiếp nhận, chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù…
Như vậy, việc xây dựng, ban hành Nghị định của Chính phủ để quy định chi tiết một số điều của Luật Thi hành án hình sự năm 2019 là cần thiết.
II. QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG 
Dự thảo Nghị định được xây dựng dựa trên những quan điểm chỉ đạo cơ bản sau đây:

1. Thể chế hoá những quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác thi hành án hình sự đối với người bị kết án phạt tù, người bị áp dụng biện pháp tư pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng theo bản án, quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật, góp phần tích cực trong phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm.
2. Bảo đảm tính hợp hiến, phù hợp với quy định của Luật Thi hành án hình sự năm 2019, tính đồng bộ, thống nhất và phù hợp với các quy định khác của pháp luật có liên quan; bãi bỏ những quy định không còn phù hợp, kế thừa những quy định của Nghị định số 117/2011/NĐ-CP ngày 15/12/2011 và Nghị định số 90/2015/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 117/2011/NĐ-CP ngày 15/12/2011, các Thông tư liên tịch, Thông tư của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng… và các quy định pháp luật khác còn phù hợp.
3. Việc xây dựng, ban hành Nghị định phải bảo đảm chất lượng, đúng tiến độ; tuân thủ đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG 
Thực hiện Quyết định số 1041/QĐ-TTg ngày 19/8/2019  của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an đã ban hành Quyết định số 6613/QĐ-BCA ngày 25/02/2019 ban hành kế hoạch triển khai thi hành Luật Thi hành án hình sự năm 2019 trong Công an nhân dân; trong đó, giao Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng (Cục C10) là cơ quan tham mưu cho Bộ Công an xây dựng dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi hành án hình sự năm 2019.
Quá trình xây dựng dự thảo nghị định, Bộ Công an tuân thủ các quy định của pháp luật về trình tự, thủ tục xây dựng văn bản quy phạm pháp luật.

1. Bộ Công an đã chỉ đạo cơ quan chủ trì soạn thảo xây dựng Kế hoạch, thành lập Ban Soạn thảo, Tổ Biên tập xây dựng dự thảo Nghị định.

2. Xây dựng dự thảo Nghị định, dự thảo Tờ trình Chính phủ.
3. Tổ chức lấy ý kiến tham gia của các bộ, ngành chức năng, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Công an các đơn vị, địa phương trực thuộc Bộ Công an và các trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng vào dự thảo Nghị định, dự thảo Tờ trình Chính phủ.

4. Bộ Công an đã tổng hợp, phân tích các ý kiến đống góp để tiếp thu chỉnh lý vào dự thảo Nghị định, dự thảo Tờ trình Chính phủ và gửi hồ sơ đề nghị Bộ Tư pháp thẩm định theo quy định (có bảng tổng hợp ý kiến tham gia kèm theo).
5. Ngày...../10/2019, Bộ Tư pháp đã có Báo cáo số ....... thẩm định dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi hành án hình sự năm 2019. 

Trên cơ sở nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến tham gia, Bộ Công an đã chỉnh lý dự thảo Nghị định trước khi trình Chính phủ. Đến nay, dự thảo Nghị định và dự thảo Tờ trình đã hoàn chỉnh, đủ điều kiện để báo cáo Chính phủ xem xét, ban hành.
IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH

Dự thảo Nghị định gồm 4 Chương, 33 Điều, cụ thể như sau:

1. Chương I. Quy định chung, gồm 02 Điều (từ Điều 1 đến Điều 2), quy định phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng.
2. Chương II. Quy định về chế độ, chính sách đối với phạm nhân, phạm nhân nữ có thai, nuôi con dưới 36 tháng tuổi; học sinh trường giáo dưỡng; xếp loại thi đua chấp hành án phạt tù và xử lý phạm nhân vi phạm; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân và gia đình trong giáo dục cải tạo phạm nhân, gồm 23 Điều (từ Điều 3 đến Điều 25)
- Mục 1: Quy định về chế độ đối với phạm nhân; phạm nhân nữ có thai, nuôi con dưới 36 tháng tuổi, gồm 05 Điều (từ Điều 3 đến Điều 7): Chế độ ăn đối với phạm nhân (Điều 3); chế độ mặc và tư trang của phạm nhân (Điều 4); chế độ đối với phạm nhân nữ có thai, nuôi con dưới 36 tháng tuổi và chế độ đối với trẻ em ở cùng mẹ trong trại giam (Điều 5); chế độ ăn, mặc đối với phạm nhân là người dưới 18 tuổi (Điều 6); chế độ chăm sóc y tế đối với phạm nhân (Điều 7); 
- Mục 2: Quy định về chế độ đối với học sinh trường giáo dưỡng, gồm 02 Điều (từ Điều 8 đến Điều 9): Chế độ ăn, mặc của học sinh trường giáo dưỡng (Điều 8); chế độ chăm sóc y tế đối với học sinh trường giáo dưỡng (Điều 9).

- Mục 3: Quy định về giáo dục pháp luật, giáo dục công dân; phổ biến thời sự, chính sách pháp luật; dạy văn hóa cho phạm nhân, gồm 04 Điều (từ Điều 10 đến Điều 13): Giáo dục pháp luật, giáo dục công dân; phổ biến thời sự, chính sách và hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, vui chơi giải trí cho phạm nhân (Điều 10); chế độ dạy văn hóa cho phạm nhân (Điều 11); kinh phí bảo đảm và chế độ đối với cán bộ tham gia giảng dạy (Điều 12); chế độ học nghề của phạm nhân (Điều 13);

- Mục 4: Quy định về tổ chức cho phạm nhân lao động và sử dụng kết quả lao động của phạm nhân, gồm 02 Điều (từ Điều 14 đến Điều 15): Phê duyệt và thực hiện kế hoạch tổ chức lao động hàng năm cho phạm nhân (Điều 14); sử dụng kết quả lao động, học nghề của phạm nhân (Điều 15).
- Mục 5: Quy định về xếp loại thi đua chấp hành án phạt tù cho phạm nhân, gồm 02 Điều (từ Điều 16 đến Điều 17): Xếp loại chấp hành án phạt tù cho phạm nhân (Điều 16); điều kiện, tiêu chuẩn xếp loại (Điều 17);

- Mục 6: Quy định về Xử lý phạm nhân vi phạm, gồm 05 Điều (từ Điều 18 đến Điều 22): Xử lý phạm nhân vi phạm (Điều 18); thời hiệu xử lý kỷ luật (Điều 19); tình tiết giảm nhẹ hình thức kỷ luật (Điều 20); tình tiết tăng nặng hình thức kỷ luật (Điều 21); thời hạn xử lý kỷ luật, thi hành quyết định kỷ luật (Điều 22);

- Mục 7: Quy định về trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân và gia đình trong giáo dục cải tạo phạm nhân, gồm 03 Điều (từ Điều 23 đến Điều 25): Trách nhiệm phối hợp của chính quyền địa phương (Điều 23); trách nhiệm phối hợp của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong công tác giáo dục phạm nhân (Điều 24); trách nhiệm phối hợp của gia đình phạm nhân (Điều 25).
3. Chương III. Quy định về thi hành quyết định chuyển giao, tiếp nhận người đang chấp hành án phạt tù, gồm 05 Điều (từ Điều 26 đến Điều 31): 
- Mục 1: Quy định về thi hành quyết định chuyển giao, gồm 03 Điều (từ Điều 26 đến Điều 28): Thỏa thuận việc thực hiện quyết định chuyển giao (Điều 26); thực hiện quyết định chuyển giao (Điều 27); thông báo về việc miễn, giảm thời hạn chấp hành án phạt tù, đặc xá, đại xá cho người đang chấp hành án phạt tù đã được chuyển giao (Điều 28);

 - Mục 2: Quy định về thi hành quyết định tiếp nhận, chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù ở nước ngoài về Việt Nam chấp hành án, gồm 03 Điều (từ Điều 29 đến Điều 31): Tổ chức thi hành Quyết định tiếp nhận người đang chấp hành án phạt tù (Điều 29); thực hiện thi hành án phạt tù đối với người được chuyển giao từ nước ngoài về Việt Nam để chấp hành án (Điều 30); thông báo về tình hình chấp hành án của người đang chấp hành án phạt tù (Điều 31).
4. Chương VI. Điều khoản thi hành, gồm 02 Điều (từ Điều 32 đến Điều 33): Hiệu lực thi hành (Điều 32) và trách nhiệm thi hành (Điều 33).
V. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

1. Kết luận

Việc ban hành Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Thi hành án hình sự năm 2019 thay thế Nghị định số 117/2011/NĐ-CP ngày 15/12/2011 và Nghị định số 90/2015/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 117/2011/NĐ-CP ngày 15/12/2011, các Thông tư liên tịch, Thông tư của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng… quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật Thi hành án sự năm 2010 và các quy định pháp luật khác không còn phù hợp tại thời điểm hiện tại là rất cần thiết nhằm hoàn thiện một bước hành lang pháp lý để phù hợp với tình hình thực tế và đáp ứng được yêu cầu công tác trong giai đoạn hiện nay và thời gian tới.

2. Kiến nghị, đề xuất
Trong quá trình xây dựng dự thảo Nghị định, Bộ Công an đã tiếp thu ý kiến tham gia của các bộ, ngành, Công an các đơn vị địa phương và ý kiến thẩm định của bộ Tư pháp để hoàn thiện văn bản dự thảo. Tuy nhiên, còn một số nội dung có ý kiến khác nhau giữa các bộ, ngành, Công an các đơn vị địa phương cần xin ý kiến Chính phủ, cụ thể như sau:
.......................................................................................................................................................................................................................................................
Trên đây là nội dung cơ bản của dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi hành án hình sự năm 2019, Bộ Công an xin kính trình Chính phủ xem xét, quyết định./.
	Nơi nhận:

- Như trên;

- Văn phòng Chính phủ

 (để báo cáo Thủ tướng Chính phủ và trình Chính phủ);
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Bộ Tư pháp;

- Bộ Quốc phòng;

- Bộ Tài chính;

- Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Lưu: VT, V03, C10 (P5).
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